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HOPELEN J-160H PP HOMOPOLYMER 

 

※ 본 문서는 롯데케미칼 보안문서로 무단 복사 반출을 금지합니다

 

 

LƯU Ý ISO 9001, 14001, /TS 16949 

 

   Thông tin chung  

Mô tả 

J-160H là nhựa polyme đồng nhất được sản xuất thông qua quá trình trùng hợp propylen. 
Loại này được thiết kế để gia công trong thiết bị đúc phun thông thường và mang lại độ chảy 
cao, độ cứng cao, ổn định nhiệt, chống xước và độ bóng bề mặt cao. 

 

Ứng dụng 
 

Đồ gia dụng, đồ chơi, v.v.. 

Các bộ phận E&E cỡ nhỏ 

 

Đặc tính vật lý1 
   

Vật lý Phương pháp thử nghiệm 
 

Giá trị danh nghĩa 
 

Chỉ số chảy của nhựa ASTM D1238 17 g/10 phút 
 

Mật độ ASTM D792 0.90 g/cm3 
 

Cơ học 
   

Độ bền kéo (Điểm uốn cong) ASTM D638 350 kgf/cm2 34 MPa 

Sức căng kéo (Điểm gãy) ASTM D638 >100 % >100 % 

Mô-đun uốn ASTM D790 16,000 kgf/cm2 1,570 MPa 

Tác động 
   

Độ bền va đập kiểu Izod (23℃) ASTM D256 3.0 kgf·cm/cm 29 J/m 

Độ bền va đập kiểu Izod (-10℃) ASTM D256 2.0 kgf·cm/cm 20 J/m 

Nhiệt 
   

Nhiệt độ gây biến dạng nhiệt (4.6kgf/cm2) ASTM D648 115  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Đặc tính vật lý: không được hiểu là thông số kỹ thuật 


